
   

 

 

    
  

Tên và địachỉ cơ sở đăng ký thuốc:

Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất thuốc:

Tên thuốc:

Hàm lượng:

Dạng bào chế:

Lọai thuốc đăng ký

Lọai hình đăng ký:   

HỒ SƠNHÃNTHUỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

(DONAIPHARM)

221B - Phạm Văn Thuận- P. Tân Tiến - TP.Biên Hoa |

Tỉnh Đồng Nai - Việt Nam

ĐT: 061.3823107

Fax: 061.3821608

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

(DONAIPHARM)

221B - Phạm Văn Thuận - P. Tân Tiến - TP.Biên Hòa

Tỉnh Đồng Mai - Việt Nam

ĐT: 061.3823107
Fax: 061.3821608

COATANGAPONIN 500 mg
Acetyl-DL-Leucin 500 mg

Vién nén

Hóa dược

Đăng ký lại

NĂM 2013
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MẪU NHÃN THU ng
1- Mẫu nhan vi 10 vien népO Y 58%
- Nội dung và thàu sắc: BUN LY DUEScueee ees
- Kích thước : †00

-Khể nôn : 0qbÃ,PHẨ DUYỆT,

Lan đâuØ3... hà
)

2. Nhãn hộp 3 vix 10viên nén
- Nội dung & màu sắc : Như mẫu
- Kích thước : 105 x 46 x 25 mm
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THANH PHAN

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
BẢO QUẦN
TIÊU CHUẨN
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Box of 3 blisters x 10 tablets

CoaTangaponin 500mg
|

|

Acetyl-di-leucin 500mg |
|
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Trên nen. $616 SX:

  

Ta cugcv
Qua mancdmvoi mottrong các thanh phần của tnuốc X:
+ Để nơi khô mat, tránh anh sáng, ô nhuớt độ cưới30C. Ngày SX:
TCCS HD

KT.GIÁM ĐỐC
Phó Biám Đốc

 

‹ ‘ % a,

VỆ Lo 9A 6 Ves
% % ene of 2o 2% % 9% OQ , 9°24% GO)”. 232
5<... .ˆ£.....

g Š t x $ mo

s2 % ? Se 8 $ 3 eee, 4

6% %2O0 26% % 2S He
q 4% 22%, 2 Se BO. YS

https://trungtamthuoc.com/



o
~

3. Nhãn hộp 2 vỉ x 10 viên nén
- Nội dung & màu sắc : Như mẫu
- Kích thước : 105 x 46 x 25 mm
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THANH PHAN

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
BẢO QUAN
TIỂU CHUAN

+ Acetyrei-leue.n. 500 mg.

Box of 2 blisters x 10 tablets

CoaTangaponin 500mg |
: |Acetyl-dl-leucin

CDONAIPHARMŠ

DONG NAI PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
PES ogy GaNeitnet neteeoe alte pen est ats eka pectAALiat pnae NGL Ta
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Ta dược vừa đủ. 1viên nón Số lô SX:

: Qua mẫn cắm với một trong cac tranh phần của truốc : ;
tee Gò mưuKinh ánh cing/ð nhleteo dưaiscoTROSooo
TCCS HD
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Nguyễn Thị Thanh Trúc
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3. Nhãn hộp 5vỉ x 10 viên nén
- Nội dung & màu sắc : Như mẫu
- Kích thước : 105 x 46 x 25 mm
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Box of 5 blisters x 10 tablets

TU 500mg
Acetyl-dl-leucin 500mg
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THANH PHAN ‡ Acetyi-di-l@cn. §00 mạ. SDK 9
Ta được vừa đủ. vn nen $616 SX:

CHỐNG CHỈ ĐỊNH :Qua mắn cắm với mộtưong các thanh phần của tnuốc là O
BAO QUAN + ĐỂ nơi khô mat, trann ann sang, 6 nhiệt độ dươi 30 C. gay 2
TIỂU CHUẨN TCCS HD : |

KT.GIÁM ĐỐC
Phó Giám Đốc
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Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc GMP-WHO

COATANGAPONIN 500 mg

N-AcetyI-DL- Leucin........... 500 mg.

Tớ dude: Starch 1500; microcrystalline cellulose; povidon; sodium starch glycollate;

magnesi stearat, talc, aerosil, ethanol 96% ...........Vd 1 vién nén.

DANG BAO CHE: Vién nén.
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 2 vix 10 vién, hép 3 vix 10 vién, hép 5 vi x 10 vién

DUGC LUC HQC:

Thuốc trị chóng mặt, cơ ché tac dung chua 16.

DUGC DONG HQC:
Sau khi dting thudéc, Acetyl leucine dat néng dé téi da trong huyét tudng sau

khoảng 2 giờ.

CHÍ ĐỊNH:
Điều trị triệu chứng các cơn chóng mi.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Quó mỗn với một trong cóc thanh phan của thuốc wv

THAN TRONG:
Khéng duing thudéc qua liéu chi dinh, knéng dung thudéc da qua han sui dung. Thei

gian diéu tri thay addi tuy theo diễn biến lâm sòng vòo giai doan điều trị hoặc khi

điều †rị không có hiệu quả có thể †ăng liều. Phụ nữ cho con bú, trẻ em dùng ISC

†heo chỉ dẫn của thôy thuốc.

TÁC DỤNG PHỤ: e

Thuốc có thể gây khó chịu ở một số người.

Thông báo cho thây thuốc những tác dụng không mong muốn gặp phải khi šj

dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Để tránh †ương tac thuốc có thé xdy ra khi dùng thuốc phối hợp với các thuốc

khóc, côn phỏi thông báo cho thổy thuốc bốt kì thuốc điều trị nào khác hiện dang

sử dụng.

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ:
Triệu chứng qué liều: Sự không dung nạp thuốc có thể xảy ra ở một số người như

phan ứng quá mãn, phỏn ứng dị ứng.

Xử trí: chưa †ìm thốy tài liệu.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:
Không nên sử dụng (do thiếu dữ liệu lâm sòng)

SỬ DỤNG CHO NGƯỜI LÁI TÀU XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC:
Không nên lới xe hoặc vẫn hành mớđy móc trong thời gian sử dụng thuốc cho đến

khi đạt kết quỏ điều trị.  
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LIEU DUNG VÀ CÁCH DUNG:
Nên uống thuốc vào các bữa an, liéu dung hang ngày chia làm 2-3 lẳn. Thời gian
điều trị thay đổi tùy theo diễn biến lâm sòng. Vào đâu giai đoạn điều trị hoặc khi

điều trị không hiệu quả, có thể tăng liều lên đến 3g hoặc 4g (ó-8 viên) mỗi ngòy mờ
không gặp trở ngại nèo.
- Người lớn: 3 - 4 viên / ngày, chia làm 2 - 3 lần. Dùng †ừ 10 ngày đến 5 - ó tuần.

- Trẻ em: theo chỉ dẫn của thảy thuốc.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cân thêm thông tin xin hỏi ý kiến thầy thuốc.

Han dung: 36 thang ké tu ngày sản xuốt.

Điều kiện bảo quan: noi khô mót, tránh anh sdng, nhiét dé dudi 30 °C.

Tiêu chuẩn: TCC§. a
Sản xuốt tại: ye

CONG TY C6 PHAN DƯỢC ĐỒNG NAI
221B - Pham Van Thuan - P. Tân Tiến - TP.Biên Héa - Tinh Déng Nal - Viét Nam

DT: 0613822592, Fax: 061. 3821608

E-mail: donaipharm@gmail.com  
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